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I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
-Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.
- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu và tác động của cải cách Hồ Qúy Ly với xã hội thời nhà Hồ.
- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ và giải thích được nguyên nhân thất bại.
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
 - Năng lực chuyên biệt
+ Biết sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu về nước Đại Ngu thời Hồ.
+ Vận dụng hiểu biết về nước Đại Ngu thời Hồ để giới thiệu về đất nước Việt Nam.
3. Phẩm chất: 
- Tự hào và trân trọng về những giá trị lịch sử của dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước.
-Có trách nhiệm giữ gìn, phát huy và quảng bá lịch sử văn hóa Việt Nam.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, Phiếu HS dành cho HS.
- Một số tư liệu có liên quan.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có)
2. Học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
III. Tiến trình dạy học
A. Hoạt động 1: Khởi động (3 phút) (slide 1-4)
a. Mục tiêu: Giúp khơi gợi tính tò mò của HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV cho HS xem những hình ảnh về tiền và súng thời nhà Hồ để giới thiệu:
Khi cầm trên tay những tờ tiền giấy hay lúc xem các bộ phim sử Việt được thấy những khẩu pháo thần công nã đạn… chắc ít em biết rằng những phát minh đó đã có cách đây hơn 6 thế kỉ dưới triều Hồ.
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.
B. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức (75 phút) (slide 5-31)
1. Sự thành lập nhà Hồ
a. Mục tiêu: Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi 
? Tình hình nhà Trần và giới quý tộc Trần đến nửa thế kỷ XIV như thế nào?
? Nhà Hồ được thành lập trong bối cảnh như thế nào?
? Nêu hiểu biết của em về Hồ Quý Ly?
? Tại sao Hồ Quý Ly lại chọn kinh đô mới ở Thanh Hóa?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Sản phẩm dự kiến
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Sự thành lập nhà Hồ
- Nửa sau thế kỷ XIV, nhà Trần ngày càng suy yếu tầng lớp quý tộc có xu hướng ăn chơi hưởng lạc, khiến nhân dân bất bình.
- Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tì nổ ra.
- Năm 1400, Hồ Quý Ly buộc vua Trần như ngôi lập ra triều Hồ đặt tên nước là Đại Ngu .Triều Hồ tồn tại trong bảy năm.


2. Một số nội dung và tác động của những cải cách của Hồ Quý Ly.
a. Mục tiêu: Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu và tác động của cải cách Hồ Qúy Ly với xã hội thời nhà Hồ.
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV chia HS thành 4 nhóm đọc 
+ Nhóm 1: Chính trị, quân sự
+ Nhóm 2: Kinh tế, xã hội
+Nhóm 3: Văn hóa giáo dục
+ Nhóm 4: Tác động
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Sản phẩm dự kiến
- Nhóm 1: Chính trị, quân sự
+ Cũng cố chế độ quân chủ tập quyền. Cải tổ hàng ngũ võ quan.
+ Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn.
+ Cử quan triều đình về thăm hỏi đời sống nhân dân ở các lộ.
+ Chế tạo loại súng mới, thuyền chiến.
+ Làm tăng quân số.
+ Phòng thủ nơi hiểm yếu.
+ Xây thành kiên cố. Thành Đa Bang, Tây Đô
- Nhóm 2: Kinh tế, xã hội
+ Phát hành tiền giấy thay tiền đồng.
+ Ban hành chính sách “Hạn điền”.
+ Quy định lại thuế đinh, thuế ruộng.
+ Ban hành chính sách “ Hạn nô”
+ Bắt nhà giàu thừa thóc bán cho dân đói
+ Tổ chức nơi chữa bệnh cho dân
-Nhóm 3: Văn hóa giáo dục
+ Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm.
+ Sửa đổi chế độ thi cử và học tập.
+ Bắt nhà sư dưới 50 tuổi  hoàn tục.
- Nhóm 4: Tác động
+ Tích cực
 Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. 
 Hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ. 
 Làm suy yếu thế lực của qúy tộc tôn thất nhà Trần
 Tăng nguồn thu nhập của nhà nước.
 Cải cách VH-GD có nhiều tiến bộ
+ Hạn chế
Một số chính sách chưa triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế.
Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Một số nội dung và tác động của những cải cách của Hồ Quý Ly.
a. Nội dung 
- Chính trị quân sự: 
+Tiến hành nhiều biện pháp để cũng cố quân chủ tập quyền.
+ Cải tổ quy chế quan lại
+ Chú ý tăng cường lực lượng quân đội chính quy 
+ Xây dựng thành lũy chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến.
- Kinh tế, xã hội: 
+Thực hiện các chính sách hạn điền, hạn nô
+ Phát hành tiền giấy, cải cách thuế khóa, thống nhất đơn vị đo lường trong cả nước.
- Văn hoá, giáo dục:
+Thực hiện cải cách chế độ học tập và thi cử tuyển chọn nhân tài.
Văn hóa dân tộc được đề cao với việc khuyến khích sử dụng chữ nôm để dạy học và sáng tác văn chương.
b. Tác động
- Ưu điểm: cải cách của Hồ Quý Ly có nhiều điểm tiến bộ góp phần củng cố quyền lực chính quyền trung ương, giảm bớt thế lực tầng lớp quý tộc, tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước và phát triển văn hóa dân tộc.
- Hạn chế:  những cải cách đó chưa triệt để và kết quả trong thực tế còn hạn chế


3. Kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ
a. Mục tiêu:Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ và gỉai thích được nguyên nhân thất bại.
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi 
-  Vịn vào cớ nào nhà Minh xâm lược nước ta? Đó có phải là nguyên nhân chính không?
- Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống Quân Minh của nhà Hồ qua lược đồ?
- Kết quả? Nguyên nhân thất bại.
- Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Sản phẩm dự kiến
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	3. Kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ
a. Nguyên nhân:
- Vịn vào cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà  Minh đem quân xâm lược nước ta.
b. Diễn biến
- 1406 nhà Minh tiến quân sang xâm lược nước ta.
- 1/1407 quân Minh đánh chiếm được nhiều nơi.
- 6/1407 cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại.
c. Kết quả:Thất bại


C. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút) (slide 32-33)
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV mời HS tham gia trò chơi giải ô chữ
Câu 1: Về kinh tế tài chính, Hồ Quý Ly ban hành chính sách gì?  (7 ô chữ).
Câu 2: Trong lịch sử Việt Nam, sau triều đại nhà Trần là triều đại nào? (5 ô chữ). 
Câu 3: Về giáo dục, năm 1397 Hồ Quý Ly đề nghị đặt chức gì ở các lộ? (7 ô chữ).
Câu 4: Về kinh tế tài chính, Hồ Quý Ly cho quy định biểu gì? (8 ô chữ).
Câu 5: Một số người thuộc tầng lớp nào của nhà Trần mưu giết Hồ Quý Ly năm 1399? (6 ô chữ). 
Câu 6: Chính sách kinh tế tài chính, thuế được đánh theo phép gì? (7 ô chữ).
Câu 7: Tên  gọi khác của thành nhà Hồ là gì? (5 ô chữ).
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi	
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
Dự kiến sản phẩm
Câu 1: Hạn điền; 2: Nhà Hồ;  3: Học quan;  4: Thuế đinh;  5: Qúy tộc;  6: Lũy tiến; 7: Tây Đô
Câu hỏi số 1: Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt?
A. Nhà Hồ không chịu cống nạp	B. Nhà Hồ không được dân ủng hộ
C. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần	D. Lực lượng quân Minh quá mạnh
Câu hỏi số 2: Nguyên nhân chính nào dẫn đến thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh?
A. Nhà Hồ không được sự ủng hộ của nhân dân	B. Lực lượng quân đội nhà Hồ quá yếu
C. Lực lượng quân Minh quá mạnh		D. Nhà Hồ không có tướng giỏi
Câu hỏi số 3: Câu nói “ Tôi không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo” của ai?
A. Hồ Quý Ly		B. Hồ Nguyên Trừng		C. Trần Hưng Đạo		D. Nguyễn Trãi
Câu hỏi số 4:Nhà Hồ tồn tại từ năm nào đến năm nào?
A. 1400 – 1404	B. 1400 – 1405	C. 1400 – 1406	D. 1400 - 1407
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi	
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
Dự kiến sản phẩm
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	A
	B
	D


D. Hoạt động 4. Vận dụng (2 phút) slide 34
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Bài làm của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Bài tập: Tìm hiểu về súng được chế tạo dưới thời nhà Hồ
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3: HS trình bày trong tiết học sau
Bước 4:  GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
- Học bài, hoàn thành các bài tập và câu hỏi trong sách giáo khoa

image1.png
O | t @ Meet-ztu-gyev-grt X | &8 Knhéi7 HK2 KNTT - Google Drive x| +

d9-0&

A~ | GASUT HKIldoc [Compatibility Mode] - Microsoft Word (Product Activation Failed)

bai 15 si 7 KNTT T1 pptx - Microsoft PowerPoint (Product Activation Failed) - o Xk pagelsyout References  Maiings  Review  View  Foxit Reader PDF - @
Home | Insert  Design  Transitions  Animations  Slide Show  Review  View e D AaBbCe  AaBb % »
- MESE I ’{_JJJ %E 8 fnd 3 . A 5 " Change | Ediing
. 2 threplacer | %X oA mme e body T gach | see |
g | e | B A A RS & Select - Font Paragraph Styles s
Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing -2 13415 1617 1819130 1213145 ]
Slides | Outline N én bién soan theo dinh hwrdng phat trién nang lhrc. Phiéu HS danh cho HS. 3

Eso t liéu co lién quan.
tinh, may chiéu (néu c6)
: sinh
trede sach gido khoa va hoan thanh cac nhiém vu dwoc giao.
én trinh hoc
1t dong 1: Khéi dong
¢ tiéu: Giap khoi goi tinh t6 mo cia HS, tao tam thé cho hoc sinh di vao
$u bai méi.
dung: HS quan sat may chiéu, st dung SGK dé tim hiéu néi dung kién

1e0 yéu cau ciia GV.
pham: HS hoan thanh tim hiéu kién thirc
chirc thyre hién
T1: GV chuyén giao nhiém vy hoc tap.
;béi hat sau va cho biét tén vi anh hung dan toc nao dang dwoc nhéc t6i

20:19 | ztu-gyev-qrf a i

2ai hat?

Buwéc 2: HS thire hién nhiém va hoc tap.
- HS tra 10i cau hoi.
- GV hudng dan, theo ddi, hé tro HS néu can thiét.

Budc 3: Bao cao két qua hoat dong g

- GV moi dai dién HS tra 161 cau hoi.

- GV moi HS khac nhan xét, b sung. <

Budc 4: Danh gia, chuan kién thirc o
. 4 A i A B
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